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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện
Phương án Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê; được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2025 của              Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-CTK ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều tra thống kê.

                                          QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Phương án Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng ban Ban Điều tra thống kê, Trưởng ban Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính, Trưởng ban Ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê, Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Bộ Tài Chính (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục Thống kê;
- Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT,  ĐTTK(5b).
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KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA GIÁ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU DÙNG CHO SẢN XUẤT
       (Kèm theo Quyết định số 1407/QĐ-CTK ngày 31 tháng 12 năm 2025
của Cục trưởng Cục Thống kê)
I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN[footnoteRef:2] [2:  Các chữ viết tắt trong bảng: ĐTTK: Ban Điều tra thống kê; DVG: Ban Thống kê Dịch vụ và Giá; TTXL: Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê; TKT: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TKCS: Thống kê cơ sở; NNVL: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất.] 

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Đơn vị 
chủ trì
	Đơn vị
 phối hợp

	1
	Xây dựng phiếu điều tra
	Tháng 6 - 7/2025
	ĐTTK
	DVG

	2
	Xây dựng quy trình tổng hợp và nối chuỗi chỉ số giá
	Tháng 5 - 8/2025
	DVG
	ĐTTK

	3
	Xây dựng cấu trúc chỉ số giá 
	Tháng 5 - 9/2025
	DVG
	ĐTTK

	4
	Xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra
	Tháng 8 - 10/2025
	DVG
	ĐTTK

	5
	Lập danh mục mặt hàng điều tra
	Tháng 8 - 12/2025
	DVG
	ĐTTK

	6
	Thiết kế, chọn mẫu và xây dựng mạng lưới điều tra
	Tháng 8/2025 - 03/2026
	ĐTTK
	DVG, Đơn vị liên quan

	7
	Tính/cập nhật quyền số
	- Năm 2026: Từ 01 - 3/2026
- Từ năm 2027: Trước tháng 01 năm điều tra
	ĐTTK
	DVG, Đơn vị liên quan

	8
	Xây dựng yêu cầu các phần mềm phục vụ thu thập thông tin, quản lý/cập nhật mạng lưới, kiểm tra, xử lý, tổng hợp kết quả đầu ra
	Trước tháng 02/2026
	ĐTTK
	DVG, Đơn vị 
liên quan

	9
	Xây dựng/cập nhật các loại phần mềm
	Tháng 01-6/2026
	TTXL
	ĐTTK, DVG

	10
	Xây dựng các loại tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và phần mềm điều tra
	Trước tháng 6/2026
	ĐTTK
	DVG, TTXL, Đơn vị        
liên quan

	11
	Rà soát Danh mục mặt hàng và đơn vị điều tra
	-  Năm 2026: từ tháng 01-06/2026
- Từ năm 2027: Trước tháng 01 năm điều tra
	TKT 
	ĐTTK,  DVG

	12
	In tài liệu (nếu có)
	Trước tháng 6/2026
	ĐTTK, TKT
	Đơn vị       
 liên quan

	13
	Tập huấn cấp trung ương 
(nếu có)
	Trước tháng 6/2026
	ĐTTK
	TKT, DVG
Đơn vị liên quan

	14
	Tập huấn cấp tỉnh (nếu có)
	Trước tháng 6/2026; khi có ĐTV, GSV mới
	TKT
	TKCS

	15
	Thu thập thông tin
	- Ngày 05-12 hằng tháng, bắt đầu từ tháng 7/2026;
- Phương án điều tra giá NNVL năm 2025[footnoteRef:3] được thực hiện đến hết tháng 9/2026 [3:  Ban hành theo Quyết định số 1709/QĐ-BKHĐT ngày 05/8/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.] 

	TKT
	ĐTTK,
Đơn vị liên quan

	16
	Giám sát
	Hằng tháng, quý
	ĐTTK, TKT
	DVG, Đơn vị liên quan

	17
	Kiểm tra, duyệt dữ liệu vi mô
	Ngày 13 - 19 hằng tháng
	ĐTKT, TKT
	DVG, Đơn vị liên quan

	18
	Tổng hợp kết quả đầu ra
	Hằng quý
	DVG
	ĐTTK, 
Đơn vị liên quan

	19
	Kiểm tra biểu tổng hợp kết quả đầu ra
	Hằng quý
	DVG
	ĐTTK, TKT, Đơn vị liên quan

	20
	Chuẩn bị nội dung phục vụ công bố chỉ số giá
	Hằng quý
	DVG
	ĐTTK, Đơn vị liên quan


[bookmark: _Hlk57996825]II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 	
1. Ban Điều tra thống kê: Chủ trì xây dựng phiếu điều tra; thiết kế, chọn mẫu điều tra; tính, cập nhật quyền số; biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; hướng dẫn xây dựng, cập nhật mạng lưới điều tra; xây dựng yêu cầu các chương trình phần mềm thu thập, quản lý mạng lưới điều tra, phần mềm thu thập thông tin, phần mềm kiểm tra và duyệt số liệu trực tuyến, phần mềm giám sát trực tuyến; tổ chức tập huấn cấp trung ương (nếu có); thực hiện công tác giám sát; kiểm tra, nghiệm thu, làm sạch dữ liệu; tổng hợp kết quả điều tra phục vụ công tác làm sạch dữ liệu…
2. Ban Thống kê Dịch vụ và Giá: Chủ trì thiết kế mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra, xây dựng quy trình tổng hợp chỉ số giá, cấu trúc chỉ số giá, danh mục mặt hàng điều tra; xây dựng yêu cầu phần mềm tổng hợp kết quả điều tra; tổng hợp và kiểm tra kết quả biên soạn chỉ số giá; chuẩn bị nội dung phục vụ công bố chỉ số giá. Phối hợp với Ban Điều tra thống kê (Ban ĐTTK) và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phiếu điều tra; xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu và kiểm thử các phần mềm; tổ chức tập huấn cấp trung ương (nếu có); kiểm tra, giám sát; nghiệm thu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu;...
3. Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê: Chủ trì xây dựng/cập nhật các chương trình phần mềm điều tra, phần mềm tổng hợp kết quả điều tra, phần mềm giám sát trực tuyến; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình điều tra, làm sạch và xử lý số liệu; phối hợp với Ban ĐTTK xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng các chương trình phần mềm.
4. Ban Kế hoạch tài chính: Chủ trì và phối hợp với Ban ĐTTK, Ban Thống kê Dịch vụ và Giá (Ban DVG) và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí; phân bổ kinh phí; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ hiện hành và duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị.
5. Văn phòng: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương, thực hiện công tác giám sát, biên soạn, phát hành báo cáo kết quả điều tra.
6. Ban Kiểm tra: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra cuộc điều tra theo kế hoạch được phê duyệt.
7. Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
Tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra tại địa phương từ bước rà soát, cập nhật đơn vị và mặt hàng điều tra; tuyển chọn, tập huấn cho điều tra viên và giám sát viên; điều tra thực địa; giám sát, kiểm tra việc tập huấn và thu thập thông tin tại địa bàn; kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu điều tra…
Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tỉnh, thành phố)  chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê về chất lượng thông tin điều tra và quản lý, sử dụng kinh phí điều tra thuộc địa phương mình.
Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc điều tra, Thống kê tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra tại các địa bàn điều tra.
III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Thiết kế và chọn mẫu điều tra
Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu (NNVL) dùng cho sản xuất là cuộc điều tra chọn mẫu bảo đảm mức độ đại diện của chỉ số giá NNVL cho cả nước, vùng và tỉnh, thành phố. 
Mẫu điều tra giá NNVL được xây dựng để thu thập thông tin giá NNVL dùng cho sản xuất từ năm 2026 và được cập nhật hằng năm cho đến khi có hướng dẫn mới. Cụ thể như sau:
1.1. Xây dựng Danh mục mặt hàng điều tra 
- Danh mục mặt hàng đại diện tính chỉ số giá NNVL cả nước được xác định trên cơ cấu chi phí trung gian thu thập từ điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 (điều tra IO 2021). Các mặt hàng được lựa chọn chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất của các ngành kinh tế và được sử dụng phổ biến, ổn định trong suốt thời kỳ tính chỉ số giá. Dựa vào thực tế sử dụng các mặt hàng NNVL đại diện dùng cho các ngành sản xuất để xác định danh mục mặt hàng chung và danh mục mặt hàng dùng cho xây dựng. Trong đó, một số mặt hàng đã được xác định quy cách, phẩm cấp, nhãn mác cụ thể, các mặt hàng còn lại địa phương căn cứ vào điều kiện sản xuất thực tế để bổ sung quy cách, phẩm cấp cho phù hợp.
- Danh mục mặt hàng NNVL đại diện dùng cho các ngành sản xuất của tỉnh, thành phố được xây dựng dựa trên danh mục mặt hàng NNVL đại diện tính chỉ số giá NNVL cả nước và cơ cấu chi phí trung gian thu thập từ điều tra IO 2021 theo tỉnh, thành phố. Mỗi mặt hàng NNVL trong danh mục phải được mô tả chi tiết quy cách, phẩm cấp, nhãn mác cụ thể bảo đảm việc thu thập giá ổn định, tránh nhầm lẫn giữa các kỳ điều tra, đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau: 
(i) Mặt hàng phải chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị chi phí trung gian của các loại NNVL đưa vào sản xuất của các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố. 
(ii) Mặt hàng NNVL đang được sản xuất, có khả năng sử dụng lâu dài trong sản xuất và bảo đảm đại diện cho các mặt hàng NNVL dùng cho sản xuất của tỉnh, thành phố; đồng thời mỗi mặt hàng phải được mô tả chi tiết quy cách, phẩm cấp cụ thể để việc thu thập giá đúng yêu cầu qua các kỳ điều tra.
(iii) Trường hợp tại địa phương không có mặt hàng theo cơ cấu chi phí trung gian do độ trễ thời gian, địa phương có thể thay thế bằng mặt hàng khác có tính chất và công dụng tương đương do đơn vị sản xuất tại địa phương trực tiếp sử dụng và cung ứng ra thị trường, bảo đảm phản ánh đúng chi phí đầu vào của sản xuất.
(iv) Một đơn vị điều tra có thể được chọn để điều tra giá của một hoặc nhiều loại mặt hàng NNVL dùng cho sản xuất, tùy theo điều kiện thực tế. Hằng năm, danh mục mặt hàng điều tra được rà soát, cập nhật bảo đảm các mặt hàng NNVL dùng cho sản xuất được chọn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính đại diện, ổn định và phù hợp với thực tế sản xuất của địa phương. 
Danh mục mặt hàng đại diện cả nước tính chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất được quy định tại Phụ lục I.
1.2. Chọn mẫu và xây dựng mạng lưới điều tra
a) Dàn chọn mẫu
Dàn chọn mẫu đối với doanh nghiệp được lập dựa trên cơ sở kết quả Điều tra doanh nghiệp năm 2025 bao gồm các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (CNCBCT); các doanh nghiệp bán các mặt hàng NNVL đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS) và xây dựng.
Dàn chọn mẫu đối với cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể được lập dựa trên kết quả lập bảng kê cơ sở SXKD cá thể của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 bao gồm các cơ sở SXKD cá thể ngành CNCBCT và cơ sở SXKD cá thể bán các mặt hàng NNVL cho NLTS và xây dựng.
b) Chọn mẫu đơn vị điều tra
Trên cơ sở dàn chọn mẫu đối với doanh nghiệp và cơ sở SXKD cá thể nêu trên, Thống kê tỉnh, thành phố chọn các doanh nghiệp và cơ sở SXKD cá thể để thực hiện thu thập thông tin xây dựng mạng lưới điều tra, cụ thể như sau:
- Mỗi mặt hàng thuộc Danh mục mặt hàng lựa chọn 03 đơn vị để thu thập thông tin về giá, trong đó tối thiểu 02 đơn vị điều tra là doanh nghiệp, ưu tiên chọn từ doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất trong ngành đến các doanh nghiệp có doanh thu nhỏ hơn. 
- Trường hợp tại tỉnh, thành phố có dưới 02 doanh nghiệp thuộc ngành chọn mẫu, chọn đơn vị điều tra là doanh nghiệp theo thực tế.
- Một đơn vị điều tra có thể thu thập thông tin cho nhiều mặt hàng thuộc Danh mục mặt hàng.
c) Thu thập thông tin xây dựng mạng lưới điều tra
Mẫu phiếu thu thập thông tin xây dựng mạng lưới điều tra quy định tại Phụ lục II.
d) Xác định đơn vị điều tra chính thức
Sau khi thu thập thông tin về mạng lưới điều tra tại Mục c, Ban ĐTTK phối hợp Ban DVG và Thống kê tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, hoàn thiện danh mục mặt hàng điều tra chính thức tại trung ương, địa phương và mạng lưới điều tra tại tỉnh, thành phố bảo đảm trong mỗi nhóm cấp 4 phát sinh quyền số chi phí trung gian của cấu trúc chỉ số giá NNVL có ít nhất 01 sản phẩm đại diện. Cụ thể như sau:
- Mỗi mặt hàng điều tra lựa chọn 3 mẫu giá. Trường hợp tại tỉnh, thành phố không có đủ doanh nghiệp hoặc cơ sở SXKD cá thể thuộc ngành chọn mẫu, lấy số mẫu giá theo thực tế tại địa phương.
- Số mẫu giá của một mặt hàng lựa chọn từ doanh nghiệp hoặc cơ sở SXKD cá thể có chi phí phát sinh theo độ dốc chi phí giảm dần. 
- Một đơn vị điều tra có thể cung cấp giá cho một hoặc nhiều mặt hàng NNVL. 
1.3. Xây dựng cấu trúc chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất
Để bảo đảm tính liên tục của chuỗi chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất qua thời gian và phù hợp với cơ cấu chi phí trung gian của các nhóm NNVL đưa vào sản xuất trong thời kỳ mới, cấu trúc chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất được xây dựng chi tiết đến nhóm cấp 4 áp dụng thống nhất trong cả nước bao gồm: 
- Cấu trúc 1: Cấu trúc chỉ số giá NNVL chủ yếu dùng cho sản xuất các ngành kinh tế, bao gồm 7 nhóm ngành cấp 1, 29 nhóm ngành cấp 2, 56 nhóm ngành cấp 3 và 80 nhóm cấp 4.
- Cấu trúc 2: Cấu trúc chỉ số giá các loại NNVL dùng cho xây dựng. 
Cấu trúc chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất đã được quy định tại Phụ lục III.
2. Thu thập, xử lý thông tin
2.1. Phiếu điều tra và phương pháp thu thập thông tin
Phiếu điều tra giá NNVL dùng cho sản xuất bao gồm các thông tin chung của đơn vị điều tra và các thông tin về giá của mặt hàng NNVL dùng cho sản xuất gồm: Tên mặt hàng NNVL; quy cách, phẩm cấp quan sát; khối lượng, đơn vị quan sát; đơn giá quan sát (không bao gồm thuế VAT, có bao gồm chi phí vận chuyển đến người mua). 
Mẫu phiếu điều tra được quy định tại Phụ lục IV.
Điều tra giá NNVL dùng cho sản xuất áp dụng phương pháp thu thập thông tin gián tiếp kết hợp với phương pháp thu thập thông tin trực tiếp bằng phiếu điều tra điện tử, cụ thể như sau:
-  Thu thập thông tin gián tiếp: Áp dụng đối với các đơn vị điều tra là doanh nghiệp. Doanh nghiệp cung cấp thông tin theo hình thức trực tuyến (Webform), điều tra viên (ĐTV) có trách nhiệm cung cấp tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) tới doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp cung cấp thông tin, kiểm tra phiếu điều tra của các doanh nghiệp được phân công thực hiện.
- Thu thập thông tin trực tiếp: Áp dụng đối với đơn vị điều tra là các cơ sở SXKD cá thể, hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và các cơ sở SXKD cá thể bán mặt hàng NNVL dùng cho xây dựng. ĐTV đến từng cơ sở gặp người cung cấp thông tin (chủ cơ sở) để phỏng vấn, kết hợp quan sát để ghi thông tin phiếu điều tra điện tử được cài đặt trên thiết bị di động thông minh (CAPI).
2.2. Xử lý một số trường hợp đặc biệt
(1) Trường hợp 1. Đơn vị điều tra cùng cấp giá mặt hàng là giá sử dụng cuối cùng bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, người mua sau đó được hoàn thuế: ĐTV xác nhận lại với đơn vị điều tra để thu thập giá không bao gồm thuế VAT, nhưng có bao gồm chi phí vận chuyển.
(2) Trường hợp 2. Giá NNVL do Nhà nước thống nhất quản lý (có thể chỉ trong phạm vi một tỉnh) ổn định trong nhiều tháng, nhưng khi điều chỉnh lại rơi vào thời điểm bất kỳ với mức độ biến động lớn (giá điện, nước… ): Trường hợp này cần tính giá tháng theo phương pháp bình quân thời gian, nghĩa là lấy số ngày phát sinh trong tháng báo cáo làm quyền số.
(3) Trường hợp 3. Người sử dụng NNVL được giảm giá đại trà, xả hàng nhân dịp cuối mùa vụ, ngày vàng: Giá thu thập là thực tế giá đã giảm, vì giảm giá đại trà là giá phổ biến của thị trường.
(4) Trường hợp 4. Người bán chủ động giảm giá đặc biệt cho số ít khách quen, còn các đối tượng khác vẫn bán giá bình thường: Với số ít khách quen được mua giá thấp, không thu thập giá này mà thu thập giá bán đại trà để có được mức giá phổ biến của thị trường.
(5) Trường hợp 5. Một số mặt hàng (nguyên liệu hoa quả trái cây, rau củ, cây giống…) có tính mùa vụ tạm thời khuyết thiếu, tạm hết nguyên liệu, hoặc tạm thời không xuất hiện... cơ sở, doanh nghiệp sẽ vẫn tiếp tục đưa vào sản xuất khi mặt hàng xuất hiện trở lại: ĐTV/doanh nghiệp ghi rõ lý do vào mục “ghi chú”, Cục Thống kê áp dụng phương pháp gán giá và tính chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng trước của nhóm cấp 4 (nhóm có mặt hàng bị khuyết) từ chỉ số các mặt hàng khác trong nhóm. Cách xử lý giá khuyết thiếu như sau: 
- Tính giá của mặt hàng ở đơn vị điều tra không thu thập được giá ở tháng báo cáo bằng cách lấy mức giá của mặt hàng ở đơn vị điều tra này ở tháng trước nhân với chỉ số giá của mặt hàng vừa tính trên.
- Mức giá mới tính được sẽ là mức giá đã được gán tại đơn vị điều tra tạm thời không xuất hiện.
(6) Trường hợp 6. Giá mặt hàng tăng, giảm đột biến, thực hiện như sau:
- Do chủ quan: ĐTV/doanh nghiệp lấy giá của mặt hàng sai quy cách phẩm cấp, sai đơn vị tính, sai thời điểm quy định…: ĐTV phải thu thập lại giá đúng hoặc hướng dẫn để doanh nghiệp cung cấp giá đúng.
- Do đơn vị điều tra sắp đóng cửa, chuyển hướng kinh doanh, muốn bán để giải quyết hàng tồn kho… mặt hàng vẫn tồn tại ở điểm khác trên địa bàn: ĐTV rà soát thay đổi đơn vị điều tra, dùng phương pháp “giá kế thừa” sử dụng giá của tháng trước liền kề để xử lý như hướng dẫn tại Trường hợp 5. 
- Do thực tế giá của mặt hàng có biến động theo thị trường: ĐTV tham khảo thêm một số đơn vị bán NNVL khác để xác định rõ nguyên nhân tăng giảm thực tế trước khi điền giá, sau đó ghi chú vào phiếu điều tra.
(7) Trường hợp 7. Mặt hàng không còn xuất hiện tại địa bàn điều tra và không có mặt hàng thay thế tương đương: Sử dụng phương pháp gán giá như hướng dẫn tại Trường hợp 5.
 (8) Trường hợp 8. Đơn vị điều tra không còn tồn tại trên thị trường do không còn kinh doanh mặt hàng, hoặc chuyển đi chỗ khác, giải thể… nên không điều tra được giá trong khi mặt hàng vẫn được giao dịch ở đơn vị điều tra khác trên địa bàn: Thực hiện phương pháp gán giá như hướng dẫn tại Trường hợp 5 và chọn đơn vị điều tra khác thay thế, cụ thể như sau:
- ĐTV thông báo cho GSV phụ trách để báo về Thống kê tỉnh, thành phố;
- Thống kê tỉnh, thành phố căn cứ vào danh sách dự phòng của tỉnh để chọn đơn vị điều tra mới thay thế bảo đảm đầy đủ mặt hàng đại diện, sau đó đưa vào mạng lưới điều tra.
Nguyên tắc chọn đơn vị điều tra thay thế: 
- Đơn vị điều tra thay thế phải đảm bảo đủ số lượng mặt hàng tương ứng cần điều tra giá như đơn vị cũ;
- Nếu đơn vị mới được chọn thay thế chưa đủ số mặt hàng cần thiết thì chọn thêm đơn vị khác.
 (9) Trường hợp 9. Mặt hàng không còn tại đơn vị điều tra, lỗi thời không xuất hiện trên thị trường và có mặt hàng thay thế tương đương: Thực hiện thay thế mặt hàng cũ của danh mục mặt hàng điều tra bằng một mặt hàng mới thay thế tương đương.
Cách chọn mặt hàng mới để thay thế như sau:
          - Chọn mặt hàng cùng nhóm cấp 4 có quy cách phẩm cấp tương đương với mặt hàng cũ;
- Có khả năng tồn tại lâu dài;
- Được sử dụng phổ biến và lâu dài trong sản xuất.
Có 2 phương pháp để thực hiện thay thế và đưa mức giá của mặt hàng mới vào tính chỉ số giá như sau:
a) Phương pháp 1: Sử dụng phương pháp “gán giá” 
Phương pháp này được áp dụng khi mặt hàng cũ và mặt hàng mới không có một khoảng thời gian nào cùng xuất hiện trên thị trường.
- ĐTV: Thông báo cho GSV để báo với cơ quan thống kê đồng thời chọn và thu thập giá, mô tả mặt hàng mới thay thế cho mặt hàng cũ, đồng thời ghi cụ thể lý do tại mục “ghi chú”.
- Thống kê tỉnh, thành phố: Kiểm tra, xác nhận mặt hàng mới là phù hợp để thay thế cho mặt hàng cũ và báo cáo với GSV cấp trung ương để kiểm soát được những mặt hàng thay thế.
- Tại tháng báo cáo:
+ Giá mặt hàng ở tháng báo cáo là giá của mặt hàng mới.
+ Chỉ số giá cấp 4 tháng báo cáo so với tháng trước của nhóm được tính từ các chỉ số giá cá thể của các mặt hàng trong nhóm không có sự tham gia của mặt hàng không còn xuất hiên và mặt hàng mới.
- Tháng tiếp theo:
+ Giá mặt hàng ở tháng tiếp theo là giá của mặt hàng mới.  
+ Chỉ số giá cấp 4 tháng tiếp theo so với tháng trước của nhóm được tính từ các chỉ số giá cá thể của các mặt hàng trong nhóm bao gồm mặt hàng mới.
b) Phương pháp 2: Sử dụng phương pháp “gối đầu”
Phương pháp này được áp dụng khi mặt hàng cũ trong danh mục và mặt hàng mới tương đương đều xuất hiện trên thị trường trong cùng một khoảng thời gian.
- ĐTV: Thông báo cho GSV để bổ sung mặt hàng mới thay thế. Tại kỳ báo cáo, ĐTV sẽ thu thập và điền các mức giá của cả hai mặt hàng cũ và mới; đồng thời ghi cụ thể tại mục “ghi chú” để giải thích rõ mặt hàng cũ và mặt hàng mới; đến tháng báo cáo tiếp theo ĐTV chỉ cần thu thập giá của mặt hàng mới thay thế.
- Thống kê tỉnh, thành phố: Kiểm tra, xác nhận mặt hàng đó là phù hợp để thay thế cho mặt hàng cũ đã không còn tồn tại; đánh mã số cho mặt hàng mới thay thế đồng thời báo cáo với GSV cấp trung ương để kiểm soát được những mặt hàng thay thế.
- Tại tháng báo cáo:
+ Thu thập song song giá của 2 mặt hàng cũ và mặt hàng mới. Mặt hàng mới thay thế không tổng hợp chỉ số trong kỳ này.
+ Giá mặt hàng ở tháng báo cáo là giá của mặt hàng cũ.
+ Giá tháng trước của mặt hàng là giá tháng trước của mặt hàng cũ.
- Tháng tiếp theo:
+ Thu thập giá của mặt hàng mới và tổng hợp chỉ số giá theo mặt hàng mới.
+ Giá mặt hàng tháng báo cáo là giá của mặt hàng mới.
+ Giá tháng trước của mặt hàng là giá tháng trước của mặt hàng mới.
Trong điều tra giá NNVL đầu vào dùng cho sản xuất áp dụng thay thế mặt hàng bằng phương pháp “gán giá”.
(10) Trường hợp 10. Mặt hàng mới xuất hiện và trở thành phổ biến, cần đưa vào “rổ”mặt hàng đại diện: Trong quá trình thu thập giá, ĐTV phát hiện có loại mặt hàng mới được sản xuất nhiều, phổ biến ở địa phương, cách xử lý như sau:
- ĐTV thông báo cho GSV phụ trách để báo về Thống kê tỉnh, thành phố;
- Thống kê tỉnh, thành phố ghi chép, tổng hợp để phục vụ cho công tác rà soát danh mục hằng năm, bổ sung vào các năm tiếp theo nếu giá trị chi phí mặt hàng mới được đưa vào tính toán quyền số.
3. Biên soạn quyền số tính chỉ số giá
Quyền số tính chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất là tỷ trọng về chi phí trung gian của từng nhóm NNVL trên tổng chi phí trung gian của tất cả các loại NNVL đưa vào sản xuất. Quyền số năm gốc 2025 được tính theo 02 phân tổ: (i) Tính chỉ số giá chung các loại NNVL dùng cho sản xuất; (ii) Tính chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất đối với ngành xây dựng.
Trong mỗi loại quyền số theo hai phân tổ trên bao gồm: Quyền số dọc và quyền số ngang. Quyền số dọc là tỷ trọng chi phí trung gian của từng nhóm mặt hàng NNVL so với tổng chi phí trung gian của toàn bộ NNVL đưa vào sản xuất và được tính cho các tỉnh, vùng và cả nước. Quyền số ngang là tỷ trọng chi phí trung gian của từng nhóm NNVL đưa vào sản xuất của từng tỉnh, thành phố so với cả nước và của từng tỉnh, thành phố so với vùng.
Quyền số chỉ số giá NNVL được tổng hợp từ kết quả Điều tra IO năm 2021 theo tỉnh, thành phố, vùng và cả nước. Quyền số NNVL dùng cho xây dựng được phân bổ dựa trên cơ cấu giá trị sản xuất ngành F (ngành xây dựng) của 34 tỉnh thành phố. Quyền số được cập nhật khi có kết quả Điều tra IO của giai đoạn mới.
4. Tổng hợp bảng giá kỳ gốc năm 2025
Bảng giá NNVL kỳ gốc năm 2025 được tổng hợp như sau:
- Đối với các mặt hàng thuộc Danh mục mặt hàng NNVL thời kỳ 2014 - 2019 tiếp tục được sử dụng: Dùng trực tiếp giá NNVL quý III năm 2025 để tính giá bình quân năm gốc 2025.
- Đối với các mặt hàng mới xuất hiện/bổ sung trong Danh mục mặt hàng NNVL phát sinh tại các đơn vị điều tra mới: Giá bình quân năm gốc 2025 được ngoại suy từ giá điều tra trong quý III/2026 và chỉ số giá nhóm sản phẩm tương ứng. 
Giá NNVL dùng cho sản xuất bình quân năm gốc 2025 của mỗi mặt hàng được tính bằng phương pháp bình quân nhân giản đơn giá của 3 tháng quý III năm 2025 và được tính riêng cho từng tỉnh, thành phố.
5. Quy trình tổng hợp chỉ số giá 
5.1. Tổng hợp số liệu cấp tỉnh, thành phố
a) Tính bảng giá bình quân theo danh mục sản phẩm 
Áp dụng công thức Jevons để tính giá bình quân (theo phương pháp bình quân nhân giản đơn) cho từng mặt hàng trong tháng báo cáo như sau: 

                (1)
Trong đó:

: Giá bình quân tháng (t) của mặt hàng i (i=1,2,3...,475);
 Pi,j: Giá của mặt hàng i tại đơn vị điều tra j;
 n: Số đơn vị điều tra giá của mặt hàng i được thu thập trong tháng báo cáo (n=1,2,...,7).  
b) Quy trình tính toán chỉ số giá tỉnh, thành phố
Chỉ số giá NNVL của tỉnh, thành phố chỉ số giá cá thể mặt hàng theo đơn vị điều tra chi tiết các bước như sau:                            
Bước 1: Tính chỉ số giá cá thể các mặt hàng tháng báo cáo so với tháng trước
Chỉ số giá cá thể các mặt hàng tháng báo cáo so với tháng trước được tính từ giá mặt hàng của tháng báo cáo chia cho giá mặt hàng của tháng trước theo đơn vị điều tra, theo công thức sau:

    	(2)
Trong đó: 	

: Chỉ số cá thể mặt hàng i của tháng báo cáo (t) so với tháng trước (t-1);

: Giá tháng báo cáo (t) của mặt hàng đại diện i theo đơn vị điều tra;

: Giá tháng trước (t-1) của mặt hàng đại diện i theo đơn vị điều tra. 
Ví dụ (1): Chỉ số giá cá thể tháng 12/2026 so với tháng 11/2026 của “Thóc khô” của đơn vị điều tra X được tính toán như sau:
	Sản phẩm                  nguyên liệu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Giá tháng 11/2026
	Giá tháng 12/2026
	Chỉ số giá cá thể (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3 = 2/1

	Thóc khô OM
	0111005
	đồng/kg
	6.000
	7.000
	116,67



Tính tương tự cho các sản phẩm khác theo từng đơn vị điều tra.
Bước 2: Tính chỉ số giá nhóm cấp 4 tháng báo cáo so với tháng trước
Chỉ số nhóm cấp 4 tính từ các chỉ số cá thể mặt hàng từ các đơn vị điều tra (trong nhóm cấp 4) theo công thức bình quân nhân giản đơn dưới đây:

          (3)

Trong đó:	

: Chỉ số giá nhóm cấp 4 tháng báo cáo (t) so với tháng trước (t-1);

: Chỉ số giá cá thể của mặt hàng đại diện i tháng báo cáo (t) so với tháng trước (t-1) của các đơn vị điều tra;
 n: Số đơn vị điều tra mặt hàng. 
Ví dụ 2: Chỉ số giá dịch vụ nhóm cấp 4 “Thóc khô” tháng 12/2026 (tháng báo cáo) so với tháng trước được tính toán như sau:
	Nhóm sản phẩm 
	Mã VCPA
	
Chỉ số giá nhóm cấp 4 tháng 12/2026 so với tháng trước (%)

	A
	1
	2

	- Thóc khô
	0111
	103,49

	+ Doanh nghiệp A
	0111001
	105

	+ Cơ sở B
	0111001
	104

	+ Cơ sở C
	0111001
	100,00


Bước 3: Tính chỉ số giá nhóm cấp 4 tháng báo cáo so với năm gốc
Nối chuỗi chỉ số giá tháng báo cáo so tháng trước với chỉ số giá tháng trước so năm gốc để được chỉ số giá tháng báo cáo so năm gốc theo công thức sau: 

 	(4)
Trong đó:

: Chỉ số giá tháng báo cáo (t) so với năm gốc của nhóm cấp 4;

: Chỉ số giá tháng báo cáo (t) so với tháng trước (t-1) của nhóm cấp 4;

: Chỉ số giá tháng trước so với năm gốc.
Ví dụ 3: Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 4 tháng 12/2026 so với năm gốc 2025 của nhóm “Thóc khô” được tính toán trong bảng sau:
	Nhóm sản phẩm                
	Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 4 (%)

	
	Tháng 11/2026 so với gốc 2025
	Tháng 12/2026 so với tháng trước
	Tháng 12/2026 so với gốc 2025

	A
	1
	2
	3=(1)*(2)/100

	Thóc khô
	105,00
	103,49
	108,66


Bước 4: Tính chỉ số giá nhóm cấp 3 trở lên đến chỉ số giá chung so năm gốc
Chỉ số giá cấp 3, cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung được tính từ các chỉ số giá nhóm cấp dưới (dưới cấp cần tính) tháng báo cáo so với năm gốc. Áp dụng công thức bình quân nhân gia quyền với quyền số dọc tương ứng như sau: 

         (5)
Trong đó:   

: Chỉ số giá tháng báo cáo (t) so với năm gốc của nhóm cần tính;

: Chỉ số giá tháng báo cáo (t) so với năm gốc của nhóm x (nhóm cấp dưới cấp cần tính);

: Quyền số cố định của nhóm x (nhóm cấp dưới cấp cần tính);
 n: Số nhóm cấp dưới x trong nhóm cần tính.
Ví dụ 4: Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 3 tháng 12/2026 so với năm gốc 2025 của nhóm “Sản phẩm cây hàng năm” được tính toán trong bảng sau:
	Nhóm sản phẩm
	Mã số
	Quyền số dọc    
của nhóm (%)
	Chỉ số giá                     tháng 12/2026 so với năm gốc 2025 (%)

	A
	B
	1
	2

	Sản phẩm cây        hàng năm
	011
	5,5
	102,34

	Thóc khô 
	0111
	2
	102

	Ngô và sản phẩm cây lương thực có hạt khác
	0112
	0,5
	105

	Sản phẩm cây lấy củ có chất bột
	0113
	0,5
	106

	Mía cây tươi
	0114
	1,5
	103

	Sản phẩm cây có hạt chứa dầu
	0117
	1
	99




= = 102,34%
Hoặc: 

= = 102,34%
Bước 5: Tính chỉ số giá nhóm cấp 3 trở lên đến chỉ số giá chung tháng báo cáo so với tháng trước
Công thức tổng quát:   

       	(6)
Trong đó:	

: Chỉ số giá tháng (t) so với tháng trước (t-1);

: Chỉ số giá tháng (t) so với năm gốc;

: Chỉ số giá tháng (t-1) so với năm gốc.
Ví dụ 5: Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 3 tháng 12/2026 so với tháng trước  của nhóm “Sản phẩm cây hàng năm” được tính toán trong bảng sau:
	Nhóm sản phẩm                
	Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 3 (%)

	
	Tháng 12/2026 so với gốc 2025
	Tháng 11/2026 so với gốc 2025
	Tháng 12/2026 so với tháng trước

	A
	1
	2
	3=(1)/(2)*100

	Sản phẩm cây hàng năm
	105,00
	102,8
	102,14


Bước 6: Tính chỉ số giá nhóm cấp 3 trở lên đến chỉ số giá chung tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước
Công thức tổng quát:   

       	(7)
Trong đó:	

: Chỉ số giá kỳ cần tính (k) so với cùng kỳ cần so sánh năm trước (k-i);

: Chỉ số giá kỳ cần tính (k) so với năm gốc;

: Chỉ số giá cùng kỳ cần so sánh năm trước (k-i) so với năm gốc.
Ví dụ 6: Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 3 tháng 1/2027 so với cùng kỳ 2026 của nhóm “Sản phẩm cây hàng năm” được tính toán trong bảng sau:
	Nhóm sản phẩm                
	Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 3 (%)

	
	Tháng 1/2027 so với gốc 2025
	Tháng 1/2026 so với gốc 2025
	Tháng 1/2027 so với cùng kỳ

	A
	1
	2
	3=(1)/(2)*100

	Sản phẩm cây hàng năm
	108,00
	105,6
	102,27



Bước 7: Tính chỉ số giá quý báo cáo nhóm cấp 4 trở lên đến chỉ số giá chung so với năm gốc
Chỉ số giá cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung được tính từ chỉ số giá của các tháng trong quý theo công thức bình quân nhân giản đơn sau đây:

(8)
Trong đó:

 : Chỉ số giá quý so với năm gốc;

: Chỉ số giá tháng so với năm gốc.
5.2. Tổng hợp số liệu cấp vùng
Bước 8: Tính chỉ số giá tháng các nhóm cấp 4 cho từng vùng so với năm gốc
 Chỉ số giá các nhóm cấp 4 cho từng vùng được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá nhóm cấp 4 của từng tỉnh, thành phố trong vùng với quyền số ngang tương ứng (là tỷ trọng chi phí NNVL dùng cho sản xuất của mỗi tỉnh so với vùng). Công thức tính như sau:

	   (9)

Trong đó: 	

: Chỉ số giá sản xuất vùng v tháng báo cáo (t) so với năm gốc;

: Chỉ số giá sản xuất tỉnh j tháng báo cáo (t) so với năm gốc;     

: Quyền số ngang của tỉnh j;
m: Số tỉnh của vùng tham gia tính chỉ số.
Ví dụ 7: Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 4 tháng 12/2026 so với gốc 2025 của nhóm “Thóc khô” được tính toán trong bảng sau: 
Bảng quyền số ngang của Vùng 1 (gồm 7 tỉnh, thành phố) như sau: 
                                                                                                         Đơn vị tính: %
	Nhóm
	Vùng 1
	Bắc Ninh
	Hải Phòng
	Hưng Yên
	Phú Thọ
	Ninh Bình
	Quảng Ninh
	Hà Nội

	1. Thóc khô 
	100
	10
	10
	15
	25
	15
	10
	15


Bảng số liệu chỉ số giá nhóm NNVL tháng 12/2026 so với năm gốc 2025 của 7 tỉnh là:
Đơn vị tính: %
	Nhóm
	Vùng 1
	Bắc Ninh
	Hải Phòng
	Hưng Yên
	Phú Thọ
	Ninh Bình
	Quảng Ninh
	Hà Nội

	1.Thóc khô 
	104,89
	102,50
	102,60
	105,10
	106,20
	106,90
	103,70
	104,50


Chỉ số giá thóc khô =   = 104,89%

Bước 9: Tính chỉ số giá tháng nhóm cấp 3 trở lên đến chỉ số giá chung từng vùng so với năm gốc
Chỉ số giá cấp 3, cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung được tính từ các chỉ số giá nhóm cấp dưới (dưới cấp cần tính) tháng báo cáo so với năm gốc. Áp dụng công thức bình quân nhân gia quyền với quyền số dọc tương ứng như sau: 

      (10)
Trong đó: 

: Chỉ số giá tháng báo cáo (t) vùng so với năm gốc của nhóm cần tính;

: Chỉ số giá tháng báo cáo (t) so với năm gốc của nhóm x (nhóm cấp dưới cấp cần tính);

: Quyền số dọc của nhóm x (nhóm cấp dưới cấp cần tính);
n: Số nhóm cấp dưới x trong nhóm cần tính.
Ví dụ 8: Chỉ số giá chung tháng 12/2026 so với gốc 2025 của Vùng 1 được tính toán trong bảng sau:
	Nhóm
	Mã số
	Quyền số dọc của Vùng 1 
(%)
	Chỉ số giá                     tháng 12/2026 so với năm gốc 2025 
(%)

	A
	B
	1
	2

	     Chỉ số chung
	
	100
	108,07

	I. SP Nông nghiệp 
	01
	60
	109,45

	II. SP Lâm nghiệp
	02
	05
	105,75

	III. SP Thủy sản
	03
	35
	106,06



Bước 10: Tính chỉ số giá quý báo cáo nhóm cấp 4 trở lên đến chỉ số giá chung cấp vùng so với năm gốc
Chỉ số giá cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung được tính từ chỉ số giá của các tháng trong quý theo công thức bình quân nhân giản đơn sau đây:

(11)
Trong đó:

 : Chỉ số giá quý vùng so với năm gốc;

: Chỉ số giá tháng vùng so với năm gốc.

Bước 11: Tính chỉ số giá quý báo cáo nhóm cấp 4 trở lên đến chỉ số giá chung cấp vùng so với quý trước
Công thức tổng quát:   

       	(12)
Trong đó:	

: Chỉ số giá quý (q) của vùng so với quý trước (q-1);

: Chỉ số giá quý (q) của vùng so với năm gốc;

: Chỉ số giá quý (q-1) của vùng so với năm gốc.
5.3. Tổng hợp số liệu cả nước

Bước 12: Tính chỉ số giá tháng các nhóm cấp 4 cả nước so với năm gốc
Chỉ số giá các nhóm cấp 4 cả nước được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá nhóm cấp 4 của các tỉnh, thành phố với quyền số ngang tỉnh, thành phố tương ứng. Công thức tính như sau:


								(13)

Trong đó: 	

: Chỉ số giá cả nước tháng báo cáo (t) so với năm gốc;

: Chỉ số giá tỉnh, thành phố tháng báo cáo (t) so với năm gốc;

: Quyền số ngang của tỉnh, thành phố v.
Bước 13: Tính chỉ số giá tháng các nhóm cấp 3 trở lên đến chỉ số giá chung so với năm gốc
Chỉ số giá cấp 3, cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung được tính từ các chỉ số giá nhóm cấp dưới (dưới cấp cần tính) tháng báo cáo so với năm gốc. Áp dụng công thức bình quân nhân gia quyền với quyền số dọc tương ứng như sau: 

           (14)
Trong đó: 

: Chỉ số giá tháng báo cáo (t) cả nước so với năm gốc của nhóm cần tính;

: Chỉ số giá tháng báo cáo (t) cả nước so với năm gốc của nhóm x (nhóm cấp dưới cấp cần tính);

: Quyền số dọc của nhóm x (nhóm cấp dưới cấp cần tính);
 n: Số nhóm cấp dưới x trong nhóm cần tính.
Bước 14: Tính chỉ số giá quý báo cáo nhóm cấp 4 trở lên đến chỉ số giá chung cả nước so với năm gốc
Chỉ số giá cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung được tính từ chỉ số giá của các tháng trong quý theo công thức bình quân nhân giản đơn sau đây:

(15)
Trong đó:

 : Chỉ số giá quý so với năm gốc;

: Chỉ số giá tháng so với năm gốc.
Bước 15: Tính chỉ số giá quý báo cáo nhóm cấp 4 trở lên đến chỉ số giá chung cả nước so với quý trước 
Công thức tổng quát:   

       	(16)
Trong đó:	

: Chỉ số giá quý (q) của cả nước so với quý trước (q-1);

: Chỉ số giá quý (q) của cả nước so với năm gốc;

: Chỉ số giá quý (q-1) của cả nước so với năm gốc.
5.4. Đối với chỉ số giá nhóm cấp 4 của NNVL dùng cho xây dựng
Chỉ số giá cấp 4 sử dụng trong tính toán NNVL dùng cho xây dựng được tính từ chỉ số giá cá thể của các mặt hàng tương ứng theo quy định tại cấu trúc chỉ số giá và danh mục mặt hàng NNVL dùng cho xây dựng. Các bước tính toán chỉ số giá tỉnh, thành phố, vùng và cả nước tương tự mục 5.1; 5.2 và 5.3. Quyền số sử dụng được quy định tại mục 3 bao gồm quyền số dọc, ngang 34 tỉnh, thành phố; vùng và cả nước.
Công thức tổng quát:   


Trong đó: 

: Chỉ số giá tháng báo cáo so với kỳ gốc của nhóm cần tính;

: Chỉ số giá tháng báo cáo so với kỳ gốc của nhóm cấp 4 NNVL dùng cho xây dựng;

: Quyền số cố định của nhóm cấp 4 NNVL dùng cho xây dựng;
 n: Số nhóm thuộc ngành xây dựng trong nhóm cần tính.
5.5 Tính chỉ số giá so năm gốc dựa vào hệ số chuyển đổi k
- Để nối chuỗi dãy chỉ số giá theo gốc mới với dãy chỉ số đã tính theo gốc cũ phải tính hệ số chuyển đổi K, cách tính như sau: 
	                       K =  I1/I2
I1: Chỉ số giá NNVL quý gối đầu so với năm gốc cũ.
I2: Chỉ số giá NNVL quý gối đầu so với năm gốc mới.
Công thức tính chỉ số giá năm gốc mới về năm gốc cũ được nối chuỗi theo công thức sau:		

	                       	 
Trong đó: 	

: Chỉ số giá nhóm mặt hàng d kỳ t so với năm gốc cũ;

: Chỉ số giá nhóm mặt hàng d kỳ t so với năm gốc mới.
6. Mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra 
Mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra quy định tại Phụ lục V.
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